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  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 33                                   Từ ngày 5/5/2025 - Đến ngày: 9/5/2/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

5/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1 97  HĐTN Văn nghệ chủ đề Bác Hồ kính yêu  

2 321 T.Việt Đọc: Chuyện quả bầu. Ti vi 

3  SN (T) Toán song ngữ  

4 322 T.Việt Đọc: Chuyện quả bầu. Ti vi 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1  GDTC Tại chỗ ném rổ  

2  SN (T) Toán Song ngữ  

3 161 Toán 
Luyện tập( Tiết 2) 

 

Ti vi 

 

3 

6/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 

1 323 T.Việt THI HỌC HỌC KÌ II- MÔN TIẾNG VIỆT 

 

Phiếu 

2 162 Toán 

3 324 T.Việt Nói và nghe: Kể chuyện Chuyện quả bầu. Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1  
Â.nhạc Ôn tập bài hát: Ngày hè vui. Nghe nhạc: Mùa hè 

ước mong 

 

2  Rèn kĩ năng Bù Toán Thứ 3: Luyện tập( Tiết 2) Bảng phụ 

3 65 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai - Tiết 3 Ti vi 

 

4 

7/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1  GDTC Tại chỗ ném rổ  

2  Mĩ thuật Con rối đáng yêu (T1)  

3 325 T.Việt Đọc: Khám phá đáy biển ở Trường Sa. 

 ANQP: Giới thiệu tài nguyên thiên nhiên VN giàu, 

cần yêu quý và giữ gìn biển, đảo 

Ti vi 

4 326 
T.Việt Ti vi 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1 163 

Toán Bài 70: Ôn tập phép cộng, phép trừ trong phạm 

vi 1000. Tuần 33: Gộp Toán thứ 4+5: Luyện tập 

(Tiết 1+2/3) 

Bảng phụ 

2  Tin – TC   

3 98 HĐTN Nghề nào tính nấy Ti vi 

 

5 
8/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 

1 327 T.Việt THI HỌC HỌC KÌ II- MÔN TOÁN Phiếu 

2 164 
Toán Bù Thi HK: Luyện tập: MRVT về loài vật dưới 

biển. Dấu chấm, dấu phẩy 
Ti vi 

3 328 
T.Việt Viết: Nghe viết: Khám  phá đáy biển ở Trường Sa. 

Phân biệt it/uyt, ươu/iêu, in/inh. 
Ti vi 

4 33 Đạo đức Em tuân thủ quy đ nh nơi c ng c ng( Tiết 1/2) Ti vi 

B
u
ổ
i 
ch
iề

u
 

1  KNS 

Bài 6: Kĩ năng thể hiện trách nhiệm khi làm việc 

nhà( Tiết 2) 
Ti vi 

2  TD-TC   

3 66 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai - Tiết 2/3 Ti vi, tranh 

 

6 

9/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  
ĐSTV Giới thiệu các cuốn sách thu c chủ đề – Nghe giới 

thiệu về l ch sử, ý nghĩa ngày thành lập Đ i TNTP 

 

3 329 T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể về m t buổi đi chơi. Máy chiếu 

4 165 Toán Tuần 33: Toán thứ 6: Luyện tập( Tiết 3/3 ) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 1 330 TV(ĐMR) Đọc mở r ng Máy chiếu 

2  Rèn kĩ năng Bù Thi HK- Viết: Ôn chữ hoa A, M, N (kiểu 2) Ti vi 

3  99 
HĐTN  SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới. Nghề nào 

tính nấy 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 22 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  28  tháng 4  năm 2025 

                                                               Giáo viên 

                                                                                                   
                                                                                          Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 

 



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 34                                   Từ ngày 12/5/2025 - Đến ngày: 16/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

12/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 

1 100 HĐTN   

2 331 T.Việt Đọc: Hồ Gươm. Ti vi 

3  SN (T) Toán song ngữ  

4 332 

T.Việt 

Đọc: Hồ Gươm.  

ANQP: Có thêm sự hiểu biết và tình yêu đối với thủ 

đ  Hà N i. 

Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1  GDTC Tại chỗ ném rổ  

2  SN (T)   

3 166 Toán Luyện tập( Tiết 1/3) Ti vi 

 

3 

13/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1 333 T.Việt Viết: Ôn chữ hoa Q, V (kiểu 2) Bảng phụ 

2 167 Toán Luyện tập( Tiết 2/3) Bảng phụ 

3 334 T.Việt Nói và nghe:  Nói về quê hương, đất nước em Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1  Â.nhạc Ôn tập cuối năm  

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ 

3 67 TNXH Luyện tập ứng phó với thiên tai - Tiết 3/3 Ti vi 

 

4 

14/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1  GDTC   

2  Mĩ thuật Con rối đáng yêu  (T2)  

3 335 T.Việt Đọc: Cánh đồng quê em Ti vi 

4 336 T.Việt Đọc: Cánh đồng quê em Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1 168 Toán Luyện tập( Tiết 3/3) Bảng phụ 

2  Tin – TC   

3 101 HĐTN Lao đ ng an toàn Ti vi 

 

5 
15/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 

1 337 T.Việt Luyện tập: MRVT về nghề nghiệp Ti vi 
2 169 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) Ti vi 

3 338 
T.Việt Viết: Nghe - viết: Cánh đồng quê em. Viết hoa tên 

riêng đ a lí. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã. 
Ti vi 

4 34 
Đạo đức Em tuân thủ quy đ nh nơi c ng c ng( Tiết 2/2) 

Lồng ghép dạy CDS Phân biệt chuẩn mực 
Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  KNS Bài 7: Kĩ năng làm việc nhóm( Tiết 1/2) Ti vi 

2  TD-TC   

3 68 TNXH Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời - Tiết 1/2 Ti vi, tranh 

 

6 

16/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV Giới thiệu & đọc sách: “Kim Đồng”  

3 339 

T.Việt Luyện tập: Viết đoạn văn kể về c ng việc của m t 

người. Lồng ghép Giáo dục đ a phương Thành phố 

Hà N i - Nghề làm quạt ở Chàng Sơn (Tiết 1) 

Máy chiếu 

4 170 Toán Luyện tập( Tiết 2/2) Bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 1 340 TV(ĐMR) Đọc mở r ng Máy chiếu 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính  toán Ti vi 

3 102 
HĐTN  SHL/SHS: Sơ kết tuần, lập kế hoạch tuần tới.- Lao đ ng 

an toàn 

Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  28  tháng 4  năm 2025 

                                                                       Giáo viên 

                                                                                                     
                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

  



  TRƯỜNG TH GIANG BIÊN 

       HỌC KÌ II               LỊCH BÁO GIẢNG- – LỚP 2A1 
TUẦN HỌC THỨ 35                                   Từ ngày 19/5/2025 - Đến ngày: 23/5/2025 

Thứ/ngày/buổi Tiết  

Tiết 

PP 

CT 

Môn học 

(hoặc PM) 
Tên bài giảng Đồ dùng 

2 

19/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1  103 HĐTN   

2 341 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 1) Ti vi 

3  SN (T) Toán song ngữ  

4 342 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 2) Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1  GDTC Tại chỗ ném rổ  

2  SN (T) Toán song ngữ  

3 171 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) Ti vi 

 

3 
20/5 

B
u
ổ
i 

sá
n

g
 

1 343 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 3) Bảng phụ 

2 172 

Toán Luyện tập( Tiết 2/2)  

Lồng ghép CDS: Nhận biết được cách thu thập, 

phân loại, ghi chép số liệu thống kê 

Bảng phụ 

3 344 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 4) Chữ mẫu 

4  TA LG   

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1  Â.nhạc Ôn tập cuối năm  

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng viết Bảng phụ 

3 69 TNXH Ôn tâp chủ đề Trái đất và bầu trời - Tiết 2/2 Ti vi 

 

4 

21/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1  GDTC Tại chỗ ném rổ  

2  Mĩ thuật Những bài em đã học   

3 345 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 5) Ti vi 

4 346 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 6) Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề
u
 1 173 Toán Luyện tập( Tiết 1/1) Bảng phụ 

2  Tin – TC   

3 104 HĐTN Đón mùa hè trải nghiệm Ti vi 

 

5 
22/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 1 347 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 7) Ti vi 

2 174 Toán Luyện tập( Tiết 1/2) Ti vi 

3 348 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 8) Ti vi 

4 35 Đạo đức Kiểm tra đánh gía kết quả học tập cuối năm Ti vi 

B
u
ổ
i 

ch
iề

u
 1  KNS Bài 7: Kĩ năng làm việc nhóm( Tiết 1/2) Ti vi 

2  TD-TC   

3 70 TNXH Ôn tập cuối kì II Ti vi, tranh 

 

6 

23/5 

B
u
ổ
i 
sá
n
g
 

1  SN (K) Khoa song ngữ  

2  ĐSTV Viết cảm nhận sau khi đọc sách  

3 349 T.Việt ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 9) Máy chiếu 

4 175 Toán KTĐK cuối kỳ II Bảng phụ 

B
u
ổ
i 
ch
iề
u
 

1 350 TV(ĐMR) ÔTvà đánh giá cuối HK 2 (tiết 10) Máy chiếu 

2  Rèn kĩ năng Rèn kĩ năng tính  toán Ti vi 
3 105 HĐTN  SHL/SHS: Tổng kết năm học. Đón mùa hè trải nghiệm Hoa thi đua 

 

    Số lượt sử dụng đồ dùng: 23 lượt 

Khối trưởng       Giang Biên, ngày  28  tháng 4  năm 2025 

 
                                                                       Giáo viên 

                                                                                                     
                                                                                             Nguyễn Thị Hồng Hạnh 

 


